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Bối Cảnh

Kể từ ngày 27 tháng 6 năm 
2012, Đạo luật Dịch vụ Khuyết 

tật Phát triển Lanterman đã được 
sửa đổi. 

Đạo luật yêu cầu Bộ Dịch vụ Phát 
triển (DDS) và các Trung tâm Khu 
vực cộng tác hàng năm để tổng hợp 

dữ liệu một cách thống nhất liên 
quan đến việc ủy quyền, sử dụng và 

chi tiêu của mua dịch vụ (POS) ở 
mỗi trung tâm khu vực. 
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Dữ liệu đã được gọi là dữ liệu bất bình đẳng POS. 

Dữ liệu có thể hoặc không thể hiện sự bất bình đẳng. SG/PRC đăng các báo cáo 
này trên trang web của chúng tôi là Báo cáo hàng năm về chi tiêu mua dịch vụ 
(POS).  

Các báo cáo này bao gồm thông tin về ủy quyền, sử dụng cũng như sự chi tiêu.  

Đạo luật Lanterman yêu cầu các báo cáo này phải được đăng bởi mỗi trung tâm 
khu vực trên trang web của mình trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.  
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Dân số người khuyết tật tại SG/PRC rất đa dạng.

Tỷ lệ phần trăm các cá nhân được SG/PRC phục vụ trong mỗi nhóm dân 
tộc/chủng tộc phản ánh xu hướng được thấy trong cộng đồng nói chung, tính 
theo dữ liệu được dùng so sánh từ năm 2020.   

Cộng đồng Châu Á là cộng đồng duy nhất có ít đại diện.  Nhiều nỗ lực đang
được tiến hành để cải thiện thách thức này.

Nhân Khẩu Học tại SG/PRC
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So sánh Khách hàng ở SG/PRC cho cả
Năm tài chính 16 & Năm tài chính 22

Dữ liệu điều tra dân 
số năm 2020 Khu 

vực SG/PRC

Năm tài chính 2016 
SG/PRC

Tất cả các lựa chọn 
về nơi sinh sống

Năm tài chính 2022 
SG/PRC

Tất cả các lựa chọn 
về nơi sinh sống

Khách hàng SG/PRC
Thay đổi so với năm tài 

chính 2017

Dân tộc/Nhóm 
chủng tộc Số lượng % Số lượng % Số lượng %

Thay đổi
theo số
lượng

Thay đổi
theo %

Trắng 302,138 21,4% 2.679 19,0% 2.375 14,59% -304 -11,3%

Tây Ban Nha 691,667 49,0% 7,916 56,2% 9,121 56,03% 1.205 15,2%

Người Mỹ Đen/ 
Gốc Phi 52,498 3,7% 798 5,7% 826 5,07% 28 3,5%

Châu Á (w/ Filipino) 354,228 25,1% 1.600 11,4% 2.075 12,75% 475 29,7%

Khác (Đa sắc tộc, 
các sắc tộc khác) 10,997 0,8% 1.099 7,8% 1.881 11,56% 782 71,2%

TỔNG CỘNG 1.411.528 14.092 16,278 2.186 15,5%



Năm tài chính 21-22 CÓ POS / KHÔNG POS – Tất cả độ tuổi so sánh theo dân tộc
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Dân tộc Tây Ban 
Nha Trắng

Người Mỹ 
Đen/

Gốc Phi

Người 
Trung 
Quốc

Người 
Phi-líp-

pin
Người Việt Hàn Quốc

Tất cả
Dân tộc 

khác

TỔNG 
CỘNG

Tổng cộng 9,121 2,375 826 864 371 228 119 2,374 16,278

POS (mua 
dịch vụ) 6,692 1,884 652 659 287 147 86 1,798 12,205

Không 
POS 2,429 491 174 205 84 81 33 576 4,073

Không 
POS % 26,6% 20,7% 21,1% 23,7% 22,6% 35,5% 27,70% 24,3% 25,0%



Cá nhân theo tình trạng cư trú ở SG/PRC từ FY15 đến FY22
8

Sống tại nhà

ILS/SLS - Kỹ 
năng sống độc 
lập/Dịch vụ hỗ 
trợ cuộc sống

State DC - Trung 
tâm Phát triển

Health Facilities 
- Cơ sở y tế 

Foster/ Family 
Homes - Nhà 

nuôi dưỡng / Gia 
đình

Other - Nơi khác
CCF - Cơ sở 

chăm sóc cộng 
đồng

FY 15 10,574 654 20 678 378 87 1,380
FY 16 10,963 627 10 657 388 111 1,336
FY 21 12,677 594 3 572 426 94 1,233
FY 22 13,408 576 3 527 430 109 1,225
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Tổng cộng: 13,771
Tổng cộng: 14,092
Tổng cộng: 15,599
Tổng cộng: 16,278



Sống tại nhà Không sống tại nhà Tổng cộng
FY 19 $87,926,464 $120,345,990 $208,272,454
FY 20 $95,829,982 $136,833,152 $232,663,134
FY 21 $111,637,453 $154,454,271 $266,091,724
FY 22 $115,701,300 $155,872,191 $271,573,491
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Hợp đồng thực hiện SG/PRC 2023 
Tiêu chuẩn để đánh giá #20 – KHÔNG CÓ POS
Giảm Chênh lệch & Thúc đẩy Công bằng

Đối với mỗi nhóm tuổi khi so sánh với các nhóm dân 
tộc/chủng tộc, những người sống ở nhà với gia đình 
của họ, số lượng và phần trăm cá nhân KHÔNG nhận 
được POS sẽ giảm so với các năm trước.

SG
/PR

C
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Dân tộc Tây Ban 
Nha Trắng

Người Mỹ 
Đen/

Người Mỹ 
gốc Phi

Người 
Trung 
Quốc

Người 
Phi-líp-

pin
Người Việt Hàn Quốc

Tất cả
Dân tộc 

khác

TỔNG 
CỘNG

Tổng cộng 1,863 180 93 235 48 28 10 735 3,192

POS (mua 
dịch vụ) 1,786 172 88 228 48 28 9 703 3,062

Không 
POS 77 8 5 7 0 0 1 32 130

Không 
POS % 4,1% 4,4% 5,4% 3,0% 0,0% 0,0% 10,0% 4,4% 4,1%

Năm tài chính 21-22 có POS – không POS - Độ tuổi 0-2 So sánh theo Dân tộc



Người Mỹ da 
đỏ (7) Châu Á Người Mỹ 

Đen/gốc Phi Tây Ban Nha Trắng Khác Trung bình

FY15-16 $4,267 $5,565 $3,704 $4,878 $4,941 $5,041 $4,951
FY21-22 $4,158 $6,863 $5,148 $6,498 $6,192 $6,486 $6,478
% thay đổi -3% 23% 39% 33% 25% 29% 31%
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Trung bình năm 
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Trung bình năm 
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Dân tộc Tây Ban 
Nha Trắng

Người Mỹ 
Đen/

Gốc Phi

Người 
Trung 
Quốc

Người 
Phi-líp-

pin
Người Việt Hàn Quốc

Tất cả
Dân tộc 

khác

TỔNG 
CỘNG

Tổng cộng 4,173 530 228 412 175 141 54 1,044 6,757

POS (mua 
dịch vụ) 2,610 320 147 284 122 78 36 653 4,250

Không 
POS 1,563 210 81 128 53 63 18 391 2,507

Không 
POS % 37,5% 39,6% 35,5% 31,1% 30,3% 44,7% 33,3% 37,5% 37,1%

FY 21-22 có POS / KHÔNG POS Độ tuổi 3-21 So sánh theo Dân tộc

Hợp đồng thực hiện SG/PRC 2023 
Tiêu chuẩn để đánh giá #20



Người Mỹ da 
đỏ (9) Châu Á Người Mỹ 

Đen/gốc Phi Tây Ban Nha Trắng Khác Trung bình

FY15-16 $7,411 $5,547 $3,991 $4,267 $4,464 $5,646 $4,571
FY21-22 $3,303 $7,441 $10,535 $6,731 $7,497 $6,941 $7,039
% thay đổi -55% 34% 164% 58% 68% 23% 54%
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tài chính 2022
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Dân tộc Tây Ban 
Nha Trắng

Người Mỹ 
Đen/

Gốc Phi

Người 
Trung 
Quốc

Người 
Phi-líp-

pin
Người Việt Hàn Quốc

Tất cả
Dân tộc 

khác

TỔNG 
CỘNG

Tổng cộng 3,085 1.665 505 217 148 59 55 595 6.329

POS (mua 
dịch vụ) 2,296 1.392 417 147 117 41 41 442 4,893

Không 
POS 789 273 88 70 31 18 14 153 1,436

Không 
POS % 25,6% 16,4% 17,4% 32,3% 20,9% 30,5% 25,5% 25,7% 22,7%

FY 21-22 có POS- KHÔNG POS Độ tuổi 22+ So sánh theo Dân tộc

Hợp đồng thực hiện SG/PRC 2023 
Tiêu chuẩn để đánh giá #20



Người Mỹ da 
đỏ (2) Châu Á Người Mỹ 

Đen/gốc Phi Tây Ban Nha Trắng Khác Trung bình

FY15-16 $8,987 $9,201 $8,098 $7,937 $8,797 $9,815 $8,374
FY21-22 $11,420 $13,633 $13,675 $11,148 $13,735 $13,667 $12,184
% thay đổi 27% 48% 69% 40% 56% 39% 45%
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Hợp đồng thực hiện SG/PRC 2023
Tiêu chuẩn để đánh giá 19 – Sự khác biệt
Giảm Chênh lệch & Thúc đẩy Công bằng

Đối với mỗi nhóm tuổi, sự khác biệt trong việc cho phép và chi 
tiêu Mua Dịch Vụ (POS) giữa các nhóm sắc tộc/chủng tộc -- đối 
với các cá nhân sống ở nhà với gia đình của họ -- sẽ được 
giảm/giảm đến mức tối thiểu so với những năm trước. 
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Các Khuyến Nghị của SG/PRC 
và Kế Hoạch Thúc Đẩy Sự Công Bằng
Tận dụng các nhận xét và khuyến nghị từ các cuộc họp cộng đồng này 

để truyền cảm hứng và định hướng cho sự tiến bộ của SG/PRC đối với 
sự công bằng. 

Tiếp tục nộp đơn xin Trợ Cấp Công bằng.

Tiếp tục hỗ trợ Đối Tác Công bằng.

Tiếp tục tiếp cận với tất cả các sắc tộc để tăng số lượng cá nhân nhận 
được phục vụ tại SG/PRC, nhấn mạnh vào cộng đồng Châu Á của 
chúng ta.
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Các Khuyến Nghị của SG/PRC 
và Kế Hoạch Thúc Đẩy Sự Công Bằng
Bên cạnh việc cung cấp cơ hội đào tạo cho khách hàng/gia 

đình để hiểu những lĩnh vực cụ thể này, SG/PRC sẽ tiếp tục 
phổ biến tài liệu bằng văn bản với nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Làm việc để phát triển các đối tác cộng đồng có thể cung cấp 
hỗ trợ chuyên môn và đào tạo cho phụ huynh và nhân viên 
điều phối dịch vụ. 
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Các Khuyến Nghị của SG/PRC 
và Kế Hoạch Thúc Đẩy Sự Công Bằng
SG/PRC sẽ tiếp tục sử dụng các phương pháp và công cụ Tư Duy Cá 

Nhân là Trung Tâm (PCT) trong quy trình IPP/IFSP để hỗ trợ và xây 
dựng mối quan hệ làm việc tốt hơn với các cá nhân và gia đình của họ.

SG/PRC sẽ tiếp tục đăng lên trang web của chúng tôi và cung cấp 
Chính sách về Mua dịch vụ (POS) hiện tại và các tóm tắt POS về các 
lựa chọn dịch vụ được sắp xếp theo nhóm tuổi, bằng tiếng Anh, tiếng 
Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Hàn và tiếng Việt.
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Các Khuyến Nghị của SG/PRC 
và Kế Hoạch Thúc Đẩy Sự Công Bằng
SG/PRC sẽ khám phá tăng cường sử dụng phương tiện truyền thông xã hội 

của chúng tôi nhằm tăng cường truyền thông về các cơ hội hỗ trợ và đào tạo 
phụ huynh cũng như các sự kiện khác liên quan đến trung tâm khu vực. 

SG/PRC sẽ cộng tác với Người cung cấp/Nhà cung cấp dịch vụ cộng dồng để 
thực hiện những việc sau: 
Khuyến khích họ tuyển dụng và thuê thêm nhân viên văn phòng và các 

người cung cấp dịch vụ trực tiếp là những người nói được các ngôn ngữ khác 
ngoài tiếng Anh.  Khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ lập hóa đơn một 
cách kịp thời để các báo cáo sử dụng càng chính xác càng tốt.
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Các Khuyến Nghị của SG/PRC 
và Kế Hoạch Thúc Đẩy Sự Công Bằng
Cà Phê Cùng Giám Đốc – Buổi Lắng Nghe

SG
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Vào ngày 12/4/23, 14/6/23, 
9/8/23
09:00 sáng đến 10:00 sáng Tiếng Anh/
ASL – ngôn ngữ dấu hiệu Mỹ
10:30 sáng đến 11:30 sáng Người Mỹ 
gốc Phi
01:00 chiều đến 02:00 chiều Tiếng Tây 
Ban Nha

Vào ngày 19/4/23, 21/6/23, 
16/8/23
09:00 sáng đến 10:00 sáng Tiếng Trung

10:30 sáng đến 11:30 sáng Tiếng Hàn

01:00 chiều đến 02:00 chiều Tiếng Việt

Họp tháng 11/2023* Cà Phê Với Giám Đốc Điều Hành
10:00 sáng đến 11:00 sáng Tất cả Ngôn ngữ/Văn hóa 

* Ngày chính xác sẽ được xác định



SG/PRC đã được cấp Quỹ DDS SAE 
Grant và LACC để hỗ trợ Công bằng POS 

Cố Vấn Sáng Kiến Cho Phụ Huynh (PMI)

Kế hoạch Tiếp Cận Ngôn Ngữ Và Năng Lực Văn Hóa (LACC)  
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Cố Vấn Sáng Kiến Cho Phụ Huynh (PMI) 
 Josefina Martinez, Chuyên gia tiếp cận cộng đồng 
 Cố Vấn Sáng Kiến cho Phụ Huynh cung cấp hỗ trợ cho phụ huynh gặp khó khăn trong 

việc tiếp cận các dịch vụ bằng cách trang bị kiến thức cho phụ huynh thông qua Cố vấn 
và kết nối họ với các dịch vụ có sẵn để đáp ứng nhu cầu của con họ.  Dự án trao quyền 
cho các bậc cha mẹ trở thành những người ủng hộ hiệu quả hơn trong việc vượt qua các 
rào cản để họ có thể tiếp cận các nguồn tài nguyên chung và Mua Dịch vụ (POS) để đáp 
ứng những nhu cầu đã xác định đó.

Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2023, tổng cộng có 93 gia đình đã được giới thiệu đến 
dự án kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 khi khoản trợ cấp SAE được phê duyệt lại.

Tổng cộng có 764 gia đình đã được phục vụ kể từ khi bắt đầu dự án này vào năm 
2018.

Tổng cộng có 10.118 giờ đã được tư vấn dành cho các gia đình được phục vụ kể 
từ năm 2018.
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Tiếp Cận Ngôn Ngữ & Năng Lực Văn Hóa (LACC) 

 Luz Rodriguez-Uribe, Chuyên Gia 
Tiếp Cận Ngôn Ngữ
Cộng đồng ngôn ngữ dấu hiệu 

tiếng Mỹ và tiếng Tây Ban Nha

 Tiffany Loong, Chuyên gia Tiếp cận 
Ngôn ngữ 
Cộng Đồng Hoa, Việt, Hàn
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Tiếp Cận Ngôn Ngữ & Năng Lực Văn Hóa (LACC)

 Phát triển các nguồn thông dịch & biên dịch mới và cung cấp các dịch 
vụ này cho cộng đồng

 Thực hiện các cuộc khảo sát và các buổi nghe cho nhu cầu ngôn ngữ
 Phối hợp đào tạo nhân viên 
 Kết nối các gia đình với người quản lý trường hợp của họ

SG
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 Tìm Logo Recite Me tại www.sgprc.org

Recite Me: dịch trang web
SG

/PR
C

 Nhấp vào  vào men tuỳ chọn trên cùng, sau đó 
chọn ngôn ngữ



Bộ Phận Tiếp Cận Dịch Vụ & Công Bằng

• (909) 710-8814; sgonzalez@sgprc.org Salvador Gonzalez, 
Giám đốc tiếp cận dịch vụ và công bằng 

• (909) 710-8816; mcarmona@sgprc.org Marilyn Carmona, Trợ lý điều hành 

• (909) 710-8815; abyun@sgprc.orgAmos Byun, Chuyên gia tiếp cận cộng đồng 

• (909) 710-8817; jmartinez@sgprc.org Josefina Martinez, Chuyên gia tiếp cận cộng đồng 

• (909) 710-8823; jwilson@sgprc.org Jessica Wilson, Chuyên gia khiếm thính và
nghe kém 

• (909) 710-8818; dibarra@sgprc.org Daniel Ibarra, Chuyên gia xử lý khiếu nại 
(Trước đây là Điều trần công bằng)

• (909) 710-8820; ngivens@sgprc.org Nora Perez-Givens, Chuyên gia giáo dục 

• (909) 710-8828; lrodriguez@sgprc.org Luz Rodriguez-Uribe, Chuyên gia tiếp cận ngôn ngữ

• (909) 710-8827; tloong@sgprc.org Tiffany Loong, Chuyên gia tiếp cận ngôn ngữ

• (909) 710-8825; autley@sgprc.org Adrianna Utley, Liên lạc viên chuyển tiếp 



Công Việc Chuyên Biệt

 5 Điều phối viên dịch vụ nâng cao
 Trọng tâm là No-POS (không POS) và Low-POS (POS thấp) ~ 

dưới 2.000 đô la

 4 Điều phối viên Dịch vụ Chương trình Tự quyết định

 3 Điều phối viên Dịch vụ Khiếm thính và Nghe khó

 2 Chuyên gia lựa chọn của người tham gia

SG
/PR

C



Đối Tác Công Bằng Hiện Tại (1/2)
Truy Cập Trung Tâm Phi Lợi Nhuận - Nuôi Dạy Trẻ Em Da Đen - Mô hình Hỗ Trợ Cha Mẹ 
Và Người Chăm Sóc Trong Làng để trao quyền và giáo dục cho các gia đình người Mỹ gốc Phi.

Dự Án Điều Hướng Phụ Huynh Của Bệnh Viện Nhi Đồng Los Angeles - Dự án Điều Hướng Dành Cho Cha 
Mẹ tại các Phòng Khám Nhi Khoa để Hỗ Trợ Tiếp Cận Dịch Vụ - Dự án Người Điều Hướng Nhi Khoa để làm 
việc 1:1 với các gia đình và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giới thiệu mới đến RC

SG
/PR

C

Cùng Nhau Xây Dựng - Chương trình kết nối cộng đồng để mở rộng khả năng tiếp cận dịch 
vụ cho các gia đình nói tiếng Hàn

Hiệp Hội Phụ Huynh Người Khuyết Tật Trung Quốc (CPAD) - Đào tạo vận động và lập 
kế hoạch trong tương lai cho những người chăm sóc người cao tuổi ở Trung Quốc và những 
người tự biện hộ

Trung Tâm Tài Nguyên Gia Đình Phía Đông Los Angeles & Heluna Health - Ra mắt 
một cộng đồng thực hành tập trung vào các vấn đề về quyền tiếp cận và công bằng của cộng 
đồng người Mỹ da đen/ người Mỹ gốc Phi



USC UCEDD tại CHLA - Chương trình cố vấn ngang hàng nhằm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật 
cho các CBO để hợp tác và chia sẻ tài nguyên.

VPDCA – Thúc đẩy và tăng cường khả năng tiếp cận của cha mẹ và trẻ em Việt Nam về
Mua Dịch Vụ và Tự Lập. 

Đối Tác Công Bằng Hiện Tại (2/2)
SG

/PR
C

Familias First - Tạo Khả Năng Lãnh Đạo Giữa Các Bậc Cha Mẹ (CLAP) - Giáo dục và đào 
tạo phụ huynh cho các gia đình người Châu Mỹ La-tin tập trung vào các dịch vụ RC.

Seesaw Communities, Inc - Lộ trình văn hóa để có việc làm cạnh tranh cho những người tự 
ủng hộ mình trong cộng đồng Hàn Quốc.  

Special Needs Network - Chương trình học nghề để đào tạo và cố vấn cho các nhà cung cấp 
dịch vụ ABA đa dạng về văn hóa cho trẻ em người Mỹ gốc Phi và gốc Tây Ban Nha. 

Wayfinder Family Services – Các nhà điều hướng NICU can thiệp sớm áp dụng phương 
pháp tiếp cận thông tin về chấn thương ở các quận Los Angeles và Ventura



Diễn Đàn 
Các Vấn Đề 
Quan Trọng 
Năm 2022



Cuộc Họp Cộng 
Đồng Về Dữ Liệu 
Chi Tiêu POS 
Năm 2022



 Truy cập vào trang web của SG/PRC – www.sgprc.org

Quý vị có thể tìm thấy DỮ LIỆU ở đâu?
SG

/PR
C



 Quản trị – Minh bạch & Tiếp cận Thông tin Công cộng

Quý vị có thể tìm thấy DỮ LIỆU ở đâu?
SG

/PR
C



 Báo Cáo Hàng Năm Về Chi Tiêu Mua Dịch Vụ (POS)

Quý vị có thể tìm thấy DỮ LIỆU ở đâu?
SG

/PR
C



 Năm tài chính 2021-2022

Quý vị có thể tìm thấy DỮ LIỆU ở đâu?
SG

/PR
C



 Các Dịch Vụ Theo Dân Tộc Hoặc Chủng Tộc

Quý vị có thể tìm thấy DỮ LIỆU ở đâu?
SG

/PR
C



Đánh Giá & Nhận Xét Của Cộng Đồng

SG/PRC nên làm gì khác đi? 

SG/PRC nên tiếp tục làm gì để có hiệu quả? 

Để cung cấp các nhận xét bổ sung có thể giúp SG/PRC trở nên 
công bằng hơn, hãy sử dụng liên kết này để gửi nhận xét: 
https://forms.office.com/r/M4hx3SvSqw

SG
/PR

C

https://forms.office.com/r/M4hx3SvSqw


Kết nối qua WWW.SGPRC.ORG
SG

/PR
C

http://www.sgprc.org/


Cảm ơn quý vị đã tham gia thảo luận 
cùng chúng tôi  

về Dữ Liệu Chi Tiêu POS.  

Nếu quý vị có thêm ý tưởng muốn chia 
sẻ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
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